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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TIỀM NĂNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị để các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham khảo, sử dụng khi lựa chọn doanh nghiệp hỗ trợ.
Điều 2. Giao Cục Phát triển doanh nghiệp chủ trì tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng, áp dụng Bộ công cụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND, Sở KHĐT các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Website: Bộ KHĐT, Cục PTDN;
- Lưu: VT, PTDN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Duy Đông


 
BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TIỀM NĂNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-BKHĐT ngày 03/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
I. TIÊU CHÍ CHÍNH
Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đánh giá DNNVV tiềm năng tham gia chuỗi giá trị (theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV) dựa trên 11 chỉ tiêu chính sau đây:
1. Lãnh đạo và quản trị;
2. Tài chính, kế toán;
3. Hệ thống quản lý chất lượng;
4. Kiểm soát nhà cung cấp/nguyên vật liệu;
5. Kiểm soát quá trình;
6. Quản lý sản xuất;
7. Bảo trì và quản lý thiết bị đo;
8. Đào tạo nguồn nhân lực;
9. Năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;
10. Sức khỏe, An toàn và Môi trường;
11. Công nghệ và chuyển đổi số.
II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV sử dụng Bộ công cụ để thực hiện đánh giá, sàng lọc DNNVV thông qua phương pháp bảng hỏi và chấm điểm, cụ thể như sau:
1. Hệ thống câu hỏi (chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
1.1. Lãnh đạo và quản trị
(1) - Triết lý kinh doanh của doanh nghiệp;
(2) - Tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nghiệp;
(3) - Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;
(4) - Quy định về vai trò, nghĩa vụ và quyền hạn của người quản lý;
(5) - Việc thiết lập mục tiêu cho cả doanh nghiệp và từng phòng, ban.
1.2. Tài chính, kế toán
(1) - Việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, chế độ báo cáo tài chính;
(2) - Việc sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập (kiểm toán thuê ngoài);
(3) - Khả năng bóc tách báo giá chi tiết thành từng hạng mục chi phí theo yêu cầu của bên mua;
(4) - Việc xây dựng kế hoạch đầu tư mới và kế hoạch tài chính rõ ràng để thực hiện đầu tư.
1.3. Hệ thống quản lý chất lượng
(1) - Các chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015, IATF 16949,...);
(2) - Việc thiết lập, đo lường và xem xét mục tiêu chất lượng định kỳ;
(3) - Việc theo dõi và đo lường mức độ hài lòng của khách hàng.
1.4. Kiểm soát nhà cung cấp/nguyên vật liệu
(1) - Quy trình kiểm soát, đánh giá nhà cung cấp;
(2) - Quy trình kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào hoặc quá trình thuê dịch vụ bên ngoài để hoàn thiện sản phẩm;
(3) - Khu vực cách ly vật tư không đạt chuẩn và quy trình khiếu nại nhà cung cấp.
1.5. Kiểm soát quá trình
(1) - Việc hướng dẫn công việc chi tiết cho từng quy trình;
(2) - Hệ thống các hướng dẫn công việc, tiêu chuẩn đóng gói, tiêu chuẩn sản phẩm khi cần thiết;
(3) - Việc thiết lập quy định/thủ tục để kiểm soát sản phẩm không phù hợp;
(4) - Việc điều tra, loại bỏ nguyên nhân và ngăn ngừa lỗi phát sinh.
1.6. Quản lý sản xuất
(1) - Việc xây dựng và tuân theo kế hoạch sản xuất;
(2) - Tỷ lệ giao hàng không đạt trong năm gần nhất;
(3) - Việc mất hoặc giảm đơn hàng do không đủ năng lực sản xuất.
1.7. Bảo trì và quản lý thiết bị đo
(1) - Việc bảo trì máy móc thường xuyên;
(2) - Việc hiệu chuẩn thiết bị đo;
(3) - Việc kiểm tra lại hàng hóa khi máy móc và thiết bị đo không đạt.
1.8. Đào tạo nguồn nhân lực
(1) - Quy định đào tạo/bồi dưỡng cho nhân viên;
(2) - Lộ trình đào tạo phát triển và giữ chân nhân tài;
(3) - Việc thực hiện đào tạo tại chỗ cho công nhân khi thực hiện công việc mới.
1.9. Năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
(1) - Năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;
(2) - Kinh nghiệm sản xuất hàng mẫu theo yêu cầu của khách hàng.
1.10. Sức khoẻ, An toàn và Môi trường
(1) - Quy định về an toàn vệ sinh lao động;
(2) - Việc huấn luyện an toàn tại nhà máy cho toàn thể nhân viên;
(3) - Hệ thống xử lý chất thải theo tiêu chuẩn.
1.11. Công nghệ và chuyển đổi số
(1) Việc cải tiến, áp dụng công nghệ mới trong sản xuất hai năm gần đây và Kế hoạch và hành động cụ thể để chuyển đổi số.
2. Phương pháp chấm điểm và đánh giá
2.1. Thang điểm
Mỗi tiêu chí nhỏ (câu hỏi) sẽ có 3 mức đánh giá khác nhau (3 điểm - Thực hiện đầy đủ các yêu cầu và có minh chứng, 2 điểm - Chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu, hoặc không có minh chứng đầy đủ, 1 - chưa thực hiện). Riêng tiêu chí tìm hiểu về công nghệ, chuyển đổi số có 2 mức đánh giá (1 - có hành động, 0 - chưa có hành động cụ thể).
Tổng điểm tối đa cho các câu hỏi thuộc 11 nhóm tiêu chí chính là 100 điểm. Dựa trên tổng điểm đạt được, mức độ sẵn sàng tham gia chuỗi giá trị của DNNVV được phân loại theo 3 nhóm:
• Loại A: Tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm trở lên (tỷ lệ điểm đạt được từ 80% trở lên): Doanh nghiệp rất tiềm năng và đủ điều kiện, sẵn sàng tham gia chuỗi giá trị.
• Loại B: Tổng điểm đánh giá đạt từ 50 đến dưới 80 điểm (tỷ lệ điểm đạt được từ 50% đến dưới 80%): Doanh nghiệp có tiềm năng tham gia chuỗi giá trị.
• Loại C: Tổng điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm trở xuống (tỷ lệ điểm đạt dưới 50%): Doanh nghiệp cần nhiều thời gian để cải thiện và chưa phù hợp tham gia chuỗi giá trị.
